
Phụ lục 1.1 - TH. Phân phối thời lượng các môn học và hoạt động giáo dục cấp Tiểu học

Số tiết lớp 1 Số tiết lớp 2 Số tiết lớp 3 Số tiết lớp 4 Số tiết lớp 5
TT Hoạt động giáo dục

Tổng HK1 HK
2

Tổng HK1 HK2 Tổng HK1 HK2 Tổng HK1 HK2 Tổng HK 1 HK2

1.  Môn học/hoạt động giáo dục bắt buộc
1 Tiếng Việt 420 216 204 350 180 170 245 126 119 245 126 119 245 126 119
2 Toán 105 54 51 175 90 85 175 90 85 175 90 85 175 90 85
3 TN-XH 70 36 34 70 36 34 70 36 34
4 Khoa học 70 36 34 70 36 34
5 LS & ĐL 70 36 34 70 36 34
6 Đạo đức 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17
7 Âm nhạc 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17
8 Mĩ thuật 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17
9 GDTC/ Thể dục 70 36 34 70 36 34 70 36 34 70 36 34 70 36 34
10 HĐ trải nghiệm/ 

GD Tập 
thể/NGLL

105 54 51 105 54 51 105 54 51 105 54 51 105 54 51

11 Tin học và Công nghệ 70 36 34 70 36 34 70 36 34
12 Tiếng Anh 140 72 68 140 72 68 140 72 68

2.  Môn học tự chọn
1 Tiếng dân tộc thiểu số
2 Tiếng Anh 70 36 34 70 36 34
3. Hoạt động củng cố, tăng cường (Số tiết tăng cường buổi học thứ 2 của mỗi môn học và HĐGD với hình thức linh hoạt)

1 Tiết học tăng cường Toán 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17
2 Tiết học tăng cường TV 140 72 68 140 72 68 105 54 51 35 18 17 35 18 17

TỔNG 1120 576 544 1120 576 544 1120 576 544 1120 576 544 1120 576 544



Phụ lục 1.1 - THCS. Phân phối thời lượng các môn học và hoạt động giáo dục cấp THCS

Số tiết lớp 6 Số tiết lớp 7 Số tiết lớp 8 Số tiết lớp 9
TT Hoạt động giáo dục

Tổng HK1 HK
2

Tổng HK1 HK2 Tổng HK1 HK2 Tổng HK1 HK2

1.  Môn học/hoạt động giáo dục bắt buộc
1 Ngữ Văn 140 72 68 140 72 68 140 72 68 140 72 68
2 Toán 140 72 68 140 72 68 140 72 68 140 72 68
3 Ngoại ngữ 105 54 51 105 54 51 105 54 51 105 54 51
4 Giáo dục công dân 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17
5 Lịch sử và địa lý 105 54 51 105 54 51 105 54 51 105 54 51
6 Khoa học tự nhiên 140 72 68 140 72 68 140 72 68 140 72 68
7 Công nghệ 35 18 17 35 18 17 52 35 17 52 35 17
8 Tin học 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17
9 Giáo dục thể chất 70 36 34 70 36 34 70 36 34 70 36 34
10 Nghệ thuật (Âm nhạc, 

Mỹ thuật) 70 36 34 70 36 34 70 36 34 70 36 34

11 HĐTN - HN 105 54 51 105 54 51 105 54 51 105 54 51
12 Giáo dục địa phương 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17

2.  Môn học tự chọn
3. Hoạt động củng cố, tăng cường (Số tiết tăng cường buổi học thứ 2 của mỗi môn học và HĐGD với hình thức linh hoạt)

1 Tăng cường Toán 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17
2 Tăng cường Ngữ văn 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17
3 Tăng cường Tiếng Anh 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17

TỔNG 1120 576 544 112
0

576 544 1137 576 561 1137 576 561



Phụ lục 1.2. Các hoạt động giáo dục trong năm học 2026-2027

Tháng Chủ 
điểm Nội dung trọng tâm 

Hình thức 
tổ chức

Thời gian 
thực hiện Người thực hiện

Lực lượng 
cùng tham 

gia

9/2026

-
-
- Truyền 

thống nhà 
trường

- - Tổ chức tuyên truyền các biện pháp phòng chống 
dịch bệnh. Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn 
cho HS tựu trường.

- - Tuyên truyền, GD an toàn giao thông.
- - Tìm hiểu Tết Trung thu truyền thống.
- - Phát động HS tìm hiểu về truyền thống nhà 

trường.
- - Học tập nội quy trường lớp, rèn luyện nền nếp, 

thói quen tốt của học sinh ...

-
Toàn 

trường
- (Tổ chức 

theo đơn vị 
lớp).

Trong 
tháng 

9/2026

TPT + YTTH + 
GVCN

- Cha mẹ học 
sinh

10/202
6

-
- Truyền 

thống 
- Phụ nữ 

Việt Nam 
Anh hùng

- Thi tìm hiểu về ý nghĩa ngày 10/10 giải phóng 
Thủ đô và ngày PNVN 20/10.
- Làm những việc tỏ lòng biết ơn với mẹ và cô 
giáo; giao tiếp, ứng xử có văn hóa các bạn nữ cùng 
lớp, cùng trường…

- - Tổ chức tìm hiểu truyền thống của Phụ nữ Việt 
Nam nhân ngày PNVN 20/10.

-

Toàn 
trường

Trong 
tháng 

10/2026
TPT + GVCN Chi hội Phụ 

nữ thôn

11/202
6

-
- Kính trọng, 

biết ơn 
thầy, cô 
giáo

- - Tìm hiểu về ý nghĩa ngày NGVN 20/11. Phát 
động phong trào thi đua tháng thi đua dạy tốt học 
tốt.

- - Học sinh chăm ngoan học giỏi, vâng lời thầy cô, 
tích cực rèn luyện, làm nhiều việc tốt tri ân các 
thầy, cô giáo.

- - Tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày 
NGVN 20/11.

-
Toàn 

trường Trong 
tháng 

11/2026
TPT + GVCN -

12/202
6

-
-
- Uống nước 

nhớ nguồn

- Giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống anh 
hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam; phẩm chất 
Anh bộ đội Cụ Hồ.
- Tìm hiểu truyền thống của QĐNDVN, truyền 
thống cách mạng của địa phương.

Toàn 
trường

Trong 
tháng 

12/2026
TPT + GVCN

Chi hội Cựu 
chiến binh 

thôn



Tháng Chủ 
điểm Nội dung trọng tâm 

Hình thức 
tổ chức

Thời gian 
thực hiện Người thực hiện

Lực lượng 
cùng tham 

gia
- Tổ chức các hoạt động SHTT dưới cờ chào mừng 
ngày 22/12.

1-2/ 
2027

-
- Giữ gìn và 

phát huy 
truyền 
thống Văn 
hóa dân tộc

- Tìm hiểu về Tết cổ truyền, những nét văn hóa đẹp 
trong phong tục tập quán của dân tộc của quê 
hương.
- Học tập những điều cần làm trong ngày Tết cổ 
truyền. Vui chơi các trò chơi dân gian của dân tộc, 
của địa phương.
- Giáo dục an toàn giao thông; Vệ sinh an toàn 
thực phẩm; phòng chống dịch bệnh; tuyên truyền 
nghỉ Tết an toàn, lành mạnh.

-
Toàn 

trường 

Trong 
tháng 01-
02/2027

TPT + GVCN - Cha mẹ học 
sinh

3/2027

- Tiến bước 
lên Đoàn

- Phát động phong trào thi đua lập thành tích mừng 
ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và ngày thành lập Đoàn 
TNCSHCM 26/3.
- Tổ chức tìm hiểu, làm Báo tường, Báo ảnh nhân 
dịp ngày thành lập Ðoàn 26/3.
- Tổ chức Hội diễn Văn nghệ Chào mừng ngày 
QTPN 8/3 và 26/3.
- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường…

-
Toàn 

trường 
Trong 
tháng 

3/2027
TPT + GVCN

- Cha mẹ học 
sinh, Chi hội 
Phụ nữ thôn, 

Chi đoàn 
thanh niên 

thôn

4/2027

-
-
-
-
- Hòa bình 

hữu nghị

- GDHS hiểu biết về hòa bình và hữu nghị giữa các 
nước trên thế giới, về ngày thống nhất đất nước 
30/4/1975. Giáo dục cho học sinh lòng yêu mến và 
đoàn kết.
- Tổ chức cho HS sưu tầm tranh, ảnh học tập và 
hoạt động của thiếu nhi các nước trong khu vực và 
trên thế giới…
- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 30/4 và 
QTLĐ 1/5.

-
-
-
-

Toàn 
trường

Trong 
tháng 

4/2027
TPT + GVCN

5/2027
-  
-

- Phát động thi đua cuối năm học, lập thành tích tốt 
dâng lên Bác Hồ kính yêu. Toàn 

Trong 
tháng TPT + GVCN - Cha mẹ học 

sinh



Tháng Chủ 
điểm Nội dung trọng tâm 

Hình thức 
tổ chức

Thời gian 
thực hiện Người thực hiện

Lực lượng 
cùng tham 

gia
-
- Bác Hồ 

kính yêu

- Tìm hiểu truyền thống Ðội TNTP Hồ Chí Minh. 
Văn nghệ ca ngợi công ơn của Ðảng và Bác Hồ, 
Kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19-5.
- Tổ chức Ðại hội cháu ngoan Bác Hồ.
- Chuẩn bị kế hoạch hoạt động hè 2027.

trường 5/2027



Phụ lục 1.4. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn học,
hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần. Năm học 2026 – 2027 đối với khối lớp 1

TUẦN 1-> TUẦN 35

THỜI GIAN Ngày/
tháng

Ngày/
tháng

Ngày/
Tháng

Ngày/
tháng

Ngày/
Tháng

Ngày/
tháng

Ngày/
tháng

Buổi Tiết 
học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh kế hoạch Tuần

1 SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớpSáng

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp

6 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớpChiều

7 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp

- Kế hoạch dạy bù đối với 
các ngày nghỉ lễ theo quy 
định hoặc các ngày nghỉ 
khác vì lý do bất khả kháng.

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/tuần

TỔNG HỢP CHUNG

TT Nội dung Số lượng tiết 
học Chi chú

1 Tiếng Việt 12
2 Toán 3
3 Đạọ đức 1
4 TN&XH 2
4 Âm nhạc 1
5 Mỹ thuật 1
6 GDTC 2
7 HĐTN 3

Môn học tự chọn (Tiếng Anh) 2
Tăng cường Toán 1



Tăng cường Tiếng Việt 4
Sinh hoạt chuyên môn 2 lần/tháng

Các ngày nghỉ trong năm Nghỉ Quốc khánh, nghỉ tết dương lịch; nghỉ tết Nguyên Đán; Giỗ Tổ 
Hùng Vương; nghỉ lễ 30/4; 1/5

Tổng số tiết học kỳ I 576
Tổng số tiết học kỳ II 544



Phụ lục 1.4. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn học, 
hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần. Năm học 2026 – 2027 đối với khối lớp 2

TUẦN 1-> TUẦN 35

THỜI GIAN Ngày/
tháng

Ngày/
tháng

Ngày/
Tháng

Ngày/
tháng

Ngày/
Tháng

Ngày/
tháng

Ngày/
tháng

Buổi Tiết 
học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh kế hoạch Tuần

1 SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớpSáng

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp

6 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớpChiều

7 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp

- Kế hoạch dạy bù đối với 
các ngày nghỉ lễ theo quy 
định hoặc các ngày nghỉ 
khác vì lý do bất khả kháng.

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/tuần

TỔNG HỢP CHUNG

TT Nội dung Số lượng tiết 
học Chi chú

1 Tiếng Việt 10
2 Toán 5
3 Đạọ đức 1
4 TN&XH 2
4 Âm nhạc 1
5 Mỹ thuật 1
6 GDTC 2
7 HĐTN 3

Môn học tự chọn (Tiếng Anh) 2
Tăng cường Toán 1



Tăng cường Tiếng Việt 4
Sinh hoạt chuyên môn 2 lần/tháng

Các ngày nghỉ trong năm Nghỉ Quốc khánh, nghỉ tết dương lịch; nghỉ tết Nguyên Đán; Giỗ Tổ 
Hùng Vương; nghỉ lễ 30/4; 1/5

Tổng số tiết học kỳ I 576
Tổng số tiết học kỳ II 544



Phụ lục 1.4. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn học, 
hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần. Năm học 2026 – 2027 đối với khối lớp 3

TUẦN 1-> TUẦN 35

THỜI GIAN Ngày/
tháng

Ngày/
tháng

Ngày/
Tháng

Ngày/
tháng

Ngày/
Tháng

Ngày/
tháng

Ngày/
tháng

Buổi Tiết 
học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh kế hoạch Tuần

1 SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớpSáng

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp

6 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớpChiều

7 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp

- Kế hoạch dạy bù đối với 
các ngày nghỉ lễ theo quy 
định hoặc các ngày nghỉ 
khác vì lý do bất khả kháng.

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/tuần

TỔNG HỢP CHUNG

TT Nội dung Số lượng tiết 
học Chi chú

1 Tiếng Việt 7
2 Toán 5
3 Đạọ đức 1
4 TN&XH 2
4 Âm nhạc 1
5 Mỹ thuật 1
6 GDTC 2
7 HĐTN 3
8 Tiếng Anh 4

Tăng cường Toán 1



Tăng cường Tiếng Việt 3
Sinh hoạt chuyên môn 2 lần/tháng

Các ngày nghỉ trong năm Nghỉ Quốc khánh, nghỉ tết dương lịch; nghỉ tết Nguyên Đán; Giỗ Tổ 
Hùng Vương; nghỉ lễ 30/4; 1/5

Tổng số tiết học kỳ I 576
Tổng số tiết học kỳ II 544



Phụ lục 1.4. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn học, 
hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần. Năm học 2026 – 2027 đối với khối lớp 4

TUẦN 1-> TUẦN 35

THỜI GIAN Ngày/
tháng

Ngày/
tháng

Ngày/
Tháng

Ngày/
tháng

Ngày/
Tháng

Ngày/
tháng

Ngày/
tháng

Buổi Tiết 
học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh kế hoạch Tuần

1 SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớpSáng

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp

6 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớpChiều

7 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp

- Kế hoạch dạy bù đối với 
các ngày nghỉ lễ theo quy 
định hoặc các ngày nghỉ 
khác vì lý do bất khả kháng.

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/tuần

TỔNG HỢP CHUNG

TT Nội dung Số lượng tiết 
học Chi chú

1 Tiếng Việt 7
2 Toán 5
3 Đạọ đức 1
4 Khoa học 2
4 Nghệ thuật 2
5 Lịch Sử và Địa Lí 2
6 GDTC 2
7 Công nghệ 1
8 HĐTN 3
9 Ngoại ngữ 4



10 Tin học 1
Tăng cường Toán 1
Tăng cường Tiếng Việt 1
Sinh hoạt chuyên môn 2 lần/tháng

Các ngày nghỉ trong năm Nghỉ Quốc khánh, nghỉ tết dương lịch; nghỉ tết Nguyên Đán; Giỗ Tổ 
Hùng Vương; nghỉ lễ 30/4; 1/5

Tổng số tiết học kỳ I 576
Tổng số tiết học kỳ II 544



Phụ lục 1.4. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn học, 
hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần. Năm học 2026 – 2027 đối với khối lớp 5

TUẦN 1-> TUẦN 35

THỜI GIAN Ngày/
tháng

Ngày/
tháng

Ngày/
Tháng

Ngày/
tháng

Ngày/
Tháng

Ngày/
tháng

Ngày/
tháng

Buổi Tiết 
học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh kế hoạch Tuần

1 SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớpSáng

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp

6 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớpChiều

7 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp

- Kế hoạch dạy bù đối với 
các ngày nghỉ lễ theo quy 
định hoặc các ngày nghỉ 
khác vì lý do bất khả kháng.

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/tuần

TỔNG HỢP CHUNG

TT Nội dung Số lượng tiết 
học Chi chú

1 Tiếng Việt 7
2 Toán 5
3 Đạọ đức 1
4 Khoa học 2
4 Nghệ thuật 2
5 Lịch Sử và Địa Lí 2
6 GDTC 2
7 Công nghệ 1
8 HĐTN 3
9 Ngoại ngữ 4



10 Tin học 1
Tăng cường Toán 1
Tăng cường Tiếng Việt 1
Sinh hoạt chuyên môn 2 lần/tháng

Các ngày nghỉ trong năm Nghỉ Quốc khánh, nghỉ tết dương lịch; nghỉ tết Nguyên Đán; Giỗ Tổ 
Hùng Vương; nghỉ lễ 30/4; 1/5

Tổng số tiết học kỳ I 576
Tổng số tiết học kỳ II 544
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